	PHÒNG GD&ĐT YÊN THÀNH

	ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN
LỚP 8
NĂM HỌC: 2022-2023
Thời gian làm bài: 120 phút


Bài 1: (3,0 điểm)  Cho biểu thức:



a. Rút gọn biểu thức .

b. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức .
Bài 2: (5,0 điểm)	

[bookmark: _Hlk67351082]a. Giải phương trình: 

b. Tìm nghiệm nguyên dương của phương trình:



c. Tìm số nguyên để đa thức  chia hết cho đa thức 
Bài 3: (4,0 điểm) 


a. Cho là ba số khác 0 thỏa mãn: . Tính giá trị của biểu thức





b. Cho  là độ dài ba cạnh của một tam giác có chu vi bằng . Chứng minh rằng: 
Bài 4: (6,0 điểm) 






















Cho hình chữ nhật có hai đường chéo  và  cắt nhau tại . Gọi  và  lần lượt là trung điểm của  và . Nối  cắt  ở . Tia  cắt  ở . Điểm di động trên đoạn . Kẻ  vuông góc với (),  vuông góc với ()

a. Chứng minh: Tứ giác  là hình thoi.

b. Chứng minh: 



c. Xác định vị trí điểm trên để lớn nhất.

Bài 5: (2,0 điểm)  Tìm tất cả các bộ ba số  nguyên  thỏa mãn:




= = = = = = = = = = HẾT = = = = = = = = = =

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
Bài 1: (3,0 điểm)  Cho biểu thức:



a. Rút gọn biểu thức .

b. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức .
Lời giải


	a) ĐKXĐ:  và 





Vậy với  và thì   

b)  Ta có 

 




 (với mọi x thuộc ĐKXĐ ) 


Dấu  xảy ra khi và chỉ khi (thỏa mãn ĐKXĐ)


Vậy GTLN của biểu thức tại 
Bài 2: (5,0 điểm)	

a. Giải phương trình: 

b. Tìm nghiệm nguyên dương của phương trình:



c. Tìm số nguyên để đa thức  chia hết cho đa thức 
Lời giải

a. Giải phương trình: 



Phương trình  vô nghiệm 




Vậy tập nghiệm của phương trình 

b. Tìm nghiệm nguyên dương của phương trình:

Không mất tính tổng quát giả sử 


*) Khi không tìm được giá trị y ,z


*) Khi x=2


+) không tìm được 


+) ta có 


+) ta có 




+)  mà 

Không có giá trị nào của thỏa mãn


*) Khi  


+)  thay vào ta được 


+)  



Không tìm được giá trị  thỏa mãn


Vậy các cặp số  thỏa mãn yêu cầu đề bài là  và các hoán vị của cặp số này.




c. Tìm số nguyên  để đa thức  chia hết cho đa thức 


Để  nguyên thỏa mãn yêu cầu đề bài thì 

Ta có 

	

Ta có 

 	



Do đó  . Để  thì giá trị của biểu thức 


Giải ra ta được  hoặc 


Vậy  và  là các giá trị cần tìm.
Bài 3: (4,0 điểm) 


a. Cho là ba số khác 0 thỏa mãn: . Tính giá trị của biểu thức




b. Cho  là độ dài ba cạnh của một tam giác có chu vi bằng .  

Chứng minh rằng: 
Lời giải:

a. Với 
thỏa mãn: 

. 



Vậy 


b. Cho  là độ dài ba cạnh của một tam giác có chu vi bằng .  

Chứng minh rằng: 

Ta có 

Chứng minh tương tự 

Do đó 

          
	Ta có 

	

Thay vào biểu thức ta được

	 
Bài 4: (6,0 điểm) 






















Cho hình chữ nhật có hai đường chéo  và  cắt nhau tại . Gọi  và  lần lượt là trung điểm của  và . Nối  cắt  ở . Tia  cắt  ở . Điểm di động trên đoạn . Kẻ  vuông góc với (),  vuông góc với ()

a. Chứng minh: Tứ giác  là hình thoi.

b. Chứng minh: 



c. Xác định vị trí điểm trên để lớn nhất.

Lời giải
[bookmark: _GoBack][image: ]
a. Gợi ý: 

- Chứng minh tứ giác là hình bình hành có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường. 

- Chứng minh 

b. Chứng minh: 


Xét tam giác vuông  ta có  (định lý Pytago)

Do đó 

      
dễ dàng chứng minh được 

	

Do đó 

c. Để  lớn nhất

 lớn nhất

Mà 

dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi 

Bài 5: (2,0 điểm)  Tìm tất cả các bộ ba số nguyên  thỏa mãn:


Lời giải







* Nếu có hai số chia cho 3 có cùng số dư thì  hoặc  hoặc 


* Nếu chia cho 3 có số dư khác nhau thì 4


Do vậy  mọi 


mà không chia hết cho 3 nên không chia hết cho 3

Do đó không tồn tại  thỏa mãn yêu cầu bài toán.


= = = = = = = = = = HẾT = = = = = = = = = =
oleObject1.bin

image45.wmf
1

x

¹-


oleObject48.bin

image46.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

22

22

2

2

2

2

112

:.

121

1121

:

1

1

1

1

.

11

1

xxxx

A

xxxxxx

xxxxxx

xx

x

x

x

xxxx

x

x

æö

+-+

=--

ç÷

---+

èø

+-+-++

=

-

-

-

+

=

-+

-

=


oleObject49.bin

oleObject50.bin

oleObject51.bin

image47.wmf
2

1

x

A

x

-

=


oleObject52.bin

oleObject53.bin

image48.wmf
(

)

2

2

2

2

2

111

44

44

4

2

0

4

x

A

x

xx

x

x

x

-

-=-

-+-

=

--

=£


image2.wmf
A


oleObject54.bin

image49.wmf
1

0

4

A

Þ-£


oleObject55.bin

image50.wmf

oleObject56.bin

image51.wmf
1

4

A

Þ£


oleObject57.bin

image52.wmf
""

=


oleObject58.bin

image53.wmf
2

x

=


oleObject2.bin

oleObject59.bin

image54.wmf
1

4

A

=


oleObject60.bin

oleObject61.bin

oleObject62.bin

oleObject63.bin

oleObject64.bin

oleObject65.bin

oleObject66.bin

oleObject67.bin

image3.wmf
A


image55.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

42

422

422

22

32

2

2

680

22880

22880

121810

1280

1240

10

20

40

xxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxx

xxxx

x

x

xx

++-=

Û-+-+-=

Û-+-+-=

Û-+-+-=

Û-+++=

Û-+-+=

é

-=

ê

Û+=

ê

ê

-+=

ë


oleObject68.bin

image56.wmf
2

40

xx

-+=


oleObject69.bin

image57.wmf
1

2

x

x

=

é

Û

ê

=-

ë


oleObject70.bin

image58.wmf
{

}

1;2

S

=-


oleObject71.bin

oleObject72.bin

image59.wmf
xyz

££


oleObject3.bin

oleObject73.bin

image60.wmf
1

x

=


oleObject74.bin

image61.wmf
Þ


oleObject75.bin

oleObject76.bin

image62.wmf
111

2

xy

+=


oleObject77.bin

image63.wmf
2

y

=


oleObject78.bin

image4.wmf
42

680

xxx

++-=


image64.wmf
z


oleObject79.bin

image65.wmf
3

y

=


oleObject80.bin

image66.wmf
6

z

=


oleObject81.bin

image67.wmf
4

y

=


oleObject82.bin

image68.wmf
4

z

=


oleObject83.bin

oleObject4.bin

image69.wmf
5

y

³


oleObject84.bin

image70.wmf
yz

£


oleObject85.bin

image71.wmf
Þ


oleObject86.bin

image72.wmf
5

z

³


oleObject87.bin

image73.wmf
,

yz


oleObject88.bin

image5.wmf
111

1

xyz

++=


image74.wmf
3

x

=


oleObject89.bin

image75.wmf
112

3

yz

Þ+=


oleObject90.bin

image76.wmf
3

y

=


oleObject91.bin

image77.wmf
3

z

=


oleObject92.bin

image78.wmf
44

yz

³Þ³


oleObject93.bin

oleObject5.bin

image79.wmf
Þ


oleObject94.bin

image80.wmf
1111113

1

4444

xyz

Þ++£++=<


oleObject95.bin

image81.wmf
,,

xyz


oleObject96.bin

image82.wmf
;;

xyz


oleObject97.bin

image83.wmf
(

)

(

)

(

)

2;3;6,2;4;4,3;3;3


oleObject98.bin

image6.wmf
x


oleObject99.bin

oleObject100.bin

image84.wmf
2

1

x

+


oleObject101.bin

image85.wmf
32

22

25543

2

11

xxxx

x

xx

-+--

=-+

++


oleObject102.bin

image86.wmf
x


oleObject103.bin

image87.wmf
(

)

(

)

2

431

xx

-+

M


oleObject104.bin

oleObject6.bin

image88.wmf
(

)

2

2

222

21

43441

40

111

x

xxx

xxx

+

-++

+==³

+++


oleObject105.bin

image89.wmf
2

43

4

1

x

x

-

Þ³-

+


oleObject106.bin

image90.wmf
(

)

2

2

222

2

4344

10

111

x

xxx

xxx

--

--+-

-==£

+++


oleObject107.bin

image91.wmf
2

43

1

1

x

x

-

Þ£

+


oleObject108.bin

image92.wmf
2

43

41

1

x

x

-

-££

+


oleObject109.bin

image7.wmf
32

255

xxx

-+-


oleObject110.bin

image93.wmf
{

}

2

43

4;3;2;1;0;1

1

x

x

-

Î----

+


oleObject111.bin

image94.wmf
0

x

=


oleObject112.bin

image95.wmf
2

x

=


oleObject113.bin

oleObject114.bin

oleObject115.bin

oleObject116.bin

oleObject7.bin

oleObject117.bin

oleObject118.bin

oleObject119.bin

image96.wmf
2


oleObject120.bin

oleObject121.bin

image97.wmf
,,0

abc

¹


oleObject122.bin

image98.wmf
0,

abcabcbca

++=Þ+=-+=-


oleObject123.bin

image8.wmf
2

1

x

+


image99.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

222222

222222

2

222

222222

2

2

2

..

..

.

.

.

.

.

1

aabccab

P

cbcacab

ababc

acab

cacbabc

abcc

a

cabcbc

cacb

a

cabca

acacb

acacb

--+-

=

----

+--

+-

=

+-+-

---

=

+-+

-+-

=

+-

-+-

=

+-

=-


oleObject124.bin

image100.wmf
1

P

=-


oleObject125.bin

oleObject126.bin

image101.wmf
2


oleObject127.bin

oleObject128.bin

image102.wmf
222110

cabcabcccc

<+Û<++Û<Û<Û->


oleObject129.bin

oleObject8.bin

image103.wmf
10,10

ab

->->


oleObject130.bin

image104.wmf
(

)

(

)

(

)

1110

abc

--->


oleObject131.bin

image105.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

10

222201

abcabbcacabc

abcabbcacabc

Û-+++++->

Û-+++++->


oleObject132.bin

image106.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

2

222

2222

222

2

22

24

abcabcabacbc

abcabacbc

abacbcabc

++=+++++

Û=+++++

Û++=-++


oleObject133.bin

image107.wmf
(1)


oleObject134.bin

image9.wmf
,,

abc


image108.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

222

222

22220

22.2420

22()

abcabbcacabc

abcabc

abcabcdpcm

-+++++->

Û-+-++->

Û+++<


oleObject135.bin

oleObject136.bin

oleObject137.bin

oleObject138.bin

oleObject139.bin

oleObject140.bin

oleObject141.bin

oleObject142.bin

oleObject143.bin

oleObject9.bin

oleObject144.bin

oleObject145.bin

image109.wmf
I


oleObject146.bin

oleObject147.bin

oleObject148.bin

oleObject149.bin

image110.wmf
M


oleObject150.bin

oleObject151.bin

image10.wmf
0

abc

++=


oleObject152.bin

oleObject153.bin

oleObject154.bin

oleObject155.bin

oleObject156.bin

oleObject157.bin

oleObject158.bin

oleObject159.bin

image111.wmf
M


oleObject160.bin

oleObject10.bin

image112.wmf
BD


oleObject161.bin

oleObject162.bin

image113.emf
K

H

F

I

O

N

E

C

A B

D

M


image114.wmf
OAFD


oleObject163.bin

image115.wmf
OF

AD

^


oleObject164.bin

oleObject165.bin

image116.wmf
BDC


image11.wmf
222222

222222

..

aabccab

P

cbcacab

--+-

=

----


oleObject166.bin

image117.wmf
222

BDDCBC

=+


oleObject167.bin

image118.wmf
(

)

(

)

(

)

222

MDMBKDKCHBHC

+=+++


oleObject168.bin

image119.wmf
222222

2.2.2.

MDMBMDMBKDKCHBHCDKKCHBHC

Þ++=+++++


oleObject169.bin

image120.wmf
222

222

MDDKHC

MBHBKC

=+

=+


oleObject170.bin

oleObject171.bin

oleObject11.bin

oleObject172.bin

image121.wmf
.

MBMD

Þ


oleObject173.bin

image122.wmf
(

)

2

2

.

44

MDMB

BD

MBMD

+

£=


oleObject174.bin

image123.wmf
MBMDMO

=Þº


oleObject175.bin

oleObject176.bin

oleObject177.bin

image124.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

3332019

3332019

33332019

33332019

22222019

222019

22

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

abcbcacab

abcbcbbacab

abcbcbbbacab

bcababbc

abbcaabbbbcc

abbcacabbc

abbcacabbc

-+-+-=

Þ-+-+-+-=

Þ-+-+-+-=

Þ-----=

Þ--++---=

Þ---+-=

Þ---+-=

(

)

(

)

(

)

(

)

2019

2019

2020

abbccaabc

Þ---++=


image12.wmf
,,

abc


oleObject178.bin

image125.wmf
,,

abc


oleObject179.bin

image126.wmf
3

ab

-

M


oleObject180.bin

image127.wmf
3

bc

-

M


oleObject181.bin

image128.wmf
3

ca

-

M


oleObject182.bin

oleObject183.bin

oleObject12.bin

image129.wmf
3

abc

++

M


oleObject184.bin

image130.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

3

abbccaabc

---++

M


oleObject185.bin

image131.wmf
,,

abcZ

Î


oleObject186.bin

image132.wmf
2020


oleObject187.bin

image133.wmf
2019

2020


oleObject188.bin

image13.wmf
2


oleObject189.bin

oleObject13.bin

image14.wmf
222

22

abcabc

+++<


oleObject14.bin

image15.wmf
ABCD


oleObject15.bin

image16.wmf
AC


oleObject16.bin

image17.wmf
BD


oleObject17.bin

image18.wmf
O


oleObject18.bin

image19.wmf
N


oleObject19.bin

image20.wmf
E


oleObject20.bin

image21.wmf
AD


oleObject21.bin

image22.wmf
AB


oleObject22.bin

image23.wmf
NE


oleObject23.bin

image24.wmf
AC


oleObject24.bin

image25.wmf
I


oleObject25.bin

image26.wmf
BI


oleObject26.bin

image27.wmf
ON


oleObject27.bin

image28.wmf
F


oleObject28.bin

image29.wmf
M


oleObject29.bin

image30.wmf
BD


oleObject30.bin

image31.wmf
MH


oleObject31.bin

image32.wmf
BC


oleObject32.bin

image33.wmf
HBC

Î


oleObject33.bin

image34.wmf
MK


oleObject34.bin

image35.wmf
CD


oleObject35.bin

image36.wmf
KCD

Î


oleObject36.bin

image37.wmf
OAFD


oleObject37.bin

image38.wmf
...

BHHCCKKDBMMD

+=


oleObject38.bin

image39.wmf
M


oleObject39.bin

image40.wmf
BD


oleObject40.bin

image41.wmf
(

)

..

BHHCCKKD

+


image1.wmf
22

22

112

:

121

xxxx

A

xxxxxx

æö

+-+

=--

ç÷

---+

èø


oleObject41.bin

image42.wmf
,,

abc


oleObject42.bin

image43.wmf
(

)

(

)

(

)

3332019

2020

abcbcacab

-+-+-=


oleObject43.bin

oleObject44.bin

oleObject45.bin

oleObject46.bin

image44.wmf
0,1

xx

¹¹


oleObject47.bin

